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Tháng 6 năm 2019

Đơn vị: 27.-PX Phục vụ sản xuất HĐTV

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

KNCòn lĩnhTổng giảm trừTổng thu nhậpMức LCBTênSDBStt Các khoản phải trừLương 100%Lương phépLương SP

Quỹ HĐXHĐPCĐBHTNBHYTBHXHLươngCôngLươngCôngLươngĐiểmCông

30.636.1503.335.000330.000339.800253.800381.0002.030.40033.971.15033.971.15027.966,0150Tổ hợp đồng thời vụ711

5.112.032555.90055.00056.70042.30063.500338.4005.667.9325.667.9324.666,0254.229.000Hồ Đức ĐịnhHD18-0011

5.110.817555.90055.00056.70042.30063.500338.4005.666.7175.666.7174.665,0254.229.000Tô Văn GiangHD18-0022

5.106.058555.80055.00056.60042.30063.500338.4005.661.8585.661.8584.661,0254.229.000Tô Mạnh HùngHD18-0033

5.104.844555.80055.00056.60042.30063.500338.4005.660.6445.660.6444.660,0254.229.000Vũ Mạnh ThườngHD18-0044

5.101.199555.80055.00056.60042.30063.500338.4005.656.9995.656.9994.657,0254.229.000Tô Duy PhớnHD18-0055

5.101.200555.80055.00056.60042.30063.500338.4005.657.0005.657.0004.657,0254.229.000Vũ Mạnh Ngọc TrườngHD18-0066

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCKẾ TOÁN TRƯỞNG PHÒNG TCLĐLẬP BIỂU

Quảng Ninh, Ngày 22 Tháng 7 năm 2019
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